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1 610002 DƯƠNG HOÀI AN Nữ 07/09/2014 Bình Dương TH Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 1 610
2 610003 LÊ KIM AN Nữ 25/11/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 1 610
3 610008 BÙI PHAN NHƯ ANH Nữ 14/04/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 1 610
4 610014 LÊ DANH TRÂM ANH Nữ 10/02/2014 Trà Vinh TH Nguyễn Hiền Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 1 610
5 610017 NGUYỄN ĐỨC ANH Nam 10/05/2014 Bình Dương TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 1 610
6 610019 NGUYỄN VIỆT ANH Nam 31/01/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 1 610
7 610022 TRỊNH QUẾ ANH Nữ 16/08/2014 Bình Dương TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 1 610
8 610025 VÕ HOÀNG KHÁNH BĂNG Nữ 14/08/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 2 610
9 610028 NGUYỄN GIA BẢO Nam 08/04/2014 Quảng Nam TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 2 610

10 610032 NGUYỄN QUẢN ĐẮC BÌNH Nam 01/07/2014 Đắk Lắk TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 2 610
11 610037 BÙI THỊ NGUYỆT CHI Nữ 28/03/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 2 610
12 610038 NGUYỄN NGỌC MAI CHI Nữ 05/02/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 2 610
13 610045 TRẦN QUANG ĐẠT Nam 29/01/2014 Hà Tĩnh TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 2 610
14 610049 NGUYỄN MINH ĐỨC Nam 06/10/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 3 610
15 610050 PHÙNG MINH ĐỨC Nam 24/10/2014 Nam Định TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 3 610
16 610051 LÊ NGUYỄN AN DƯƠNG Nam 28/07/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 3 610
17 610052 CHU THỊ NGỌC HÀ Nữ 30/10/2014 Bình Dương TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 3 610
18 610059 NGUYỄN TRẦN BẢO HÂN Nữ 15/06/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 3 610
19 610074 NGUYỄN TIẾN HÙNG Nam 14/07/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 4 610
20 610077 NGUYỄN NGỌC GIA HƯNG Nam 06/10/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 4 610
21 610078 NGUYỄN PHÚ HƯNG Nam 14/03/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 4 610
22 610079 HUỲNH THANH HỮU Nam 14/09/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 4 610
23 610080 ĐỖ ĐÌNH MINH HUY Nam 07/11/2014 Thanh Hóa TH Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 4 610
24 610086 NGUYỄN HOÀNG NHẬT HUY Nam 24/11/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 4 610
25 610087 NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN Nữ 28/11/2014 Bình Dương TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 4 610
26 610092 HUỲNH NGUYỄN NHÃ KHANH Nữ 12/10/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 4 610
27 610093 TRẦN QUỐC KHÁNH Nam 02/09/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 4 610
28 610101 TRẦN ĐĂNG KHÔI Nam 30/06/2014 Kiên Giang TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 5 610
29 610102 NGUYỄN LÂM KIỆT Nam 08/05/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Hòa Phú Thủ Dầu Một 1 Flyer 14 khiên THCS Phú Cường THCS Định Hòa 5 610
30 610104 NGUYỄN LƯƠNG THIÊN KIM Nữ 02/05/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 5 610
31 610107 NGUYỄN THIÊN KIM Nữ 14/01/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 5 610
32 610112 NGUYỄN HOÀNG QUỲNH LAM Nữ 16/12/2014 Bình Dương TH Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 5 610
33 610115 NGUYỄN HUỲNH THÙY LÂM Nữ 09/08/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 5 610
34 610119 NGUYỄN TRÚC LINH Nữ 16/08/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 5 610
35 610122 PHẠM HỮU LONG Nam 23/04/2014 Đồng Nai TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 6 610
36 610126 NGUYỄN HOÀNG MINH Nam 05/07/2014 Bình Định TH Kim Đồng Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 6 610
37 610129 PHẠM NGUYỄN GIA MINH Nam 13/03/2014 Đồng Nai TH Hòa Phú Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 6 610
38 610133 LÔI HOÀNG NGUYÊN NGÂN Nữ 16/03/2014 Bình Dương TH Hòa Phú Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 6 610
39 610135 PHẠM KIM NGÂN Nữ 05/02/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 6 610
40 610141 HUỲNH ĐÔNG NGHI Nữ 25/06/2014 Bình Dương TH Nguyễn Hiền Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 6 610
41 610143 ĐẶNG BẢO NGỌC Nữ 06/05/2014 Hà Tĩnh TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 6 610
42 610144 HỒ NHƯ YẾN NGỌC Nữ 02/10/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 6 610
43 610146 NGÔ KHÁNH NGỌC Nữ 24/07/2014 Bình Dương TH Tân An Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 7 610
44 610150 PHẠM NGUYỄN KHÁNH NGỌC Nữ 04/10/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 7 610
45 610152 TRẦN BẢO NGỌC Nữ 23/10/2014 Bình Phước TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 7 610
46 610155 LÊ BÌNH NGUYÊN Nam 27/08/2014 Bình Dương TH Trần Phú Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 7 610
47 610165 PHẠM KHÁNH NHI Nữ 02/02/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 7 610
48 610166 TRẦN YẾN NHI Nữ 28/12/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 7 610
49 610167 VÕ NGUYỄN THẢO NHI Nữ 06/08/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 7 610
50 610169 DƯƠNG AN NHIÊN Nữ 19/06/2014 Đồng Nai TH Tân An Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 8 610
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51 610179 VÕ ĐẠI PHÚC Nam 11/03/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 8 610
52 610181 LÊ GIA PHƯỚC Nam 20/11/2014 Bình Dương TH Lê Hồng Phong Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 8 610
53 610184 BÙI NGỌC MINH QUÂN Nam 04/10/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 8 610
54 610187 LÊ THANH QUI Nam 08/07/2014 Campuchia TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 8 610
55 610189 NGUYỄN MINH SANG Nam 14/07/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Lê Thị Hồng Gấm Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 8 610
56 610192 HUỲNH HỮU TÀI Nam 02/05/2014 Bình Dương TH Kim Đồng Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 8 610
57 610201 HỒ PHƯƠNG THẢO Nữ 18/06/2014 Bình Dương TH Nguyễn Hiền Thủ Dầu Một 1 Flyer 14 khiên THCS Phú Cường THCS Định Hòa 9 610
58 610202 NGUYỄN MINH THẢO Nữ 27/11/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 9 610
59 610207 LÊ NGUYỄN ANH THƯ Nữ 12/09/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 9 610
60 610210 NGUYỄN MINH THƯ Nữ 16/01/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 9 610
61 610211 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ Nữ 07/05/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 9 610
62 610219 NGUYỄN PHÚ MINH TIẾN Nam 12/02/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 10 610
63 610222 LÊ NGỌC HUYỀN TRÂN Nữ 10/11/2014 Đắk Lắk TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 10 610
64 610223 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN Nữ 18/02/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 10 610
65 610224 PHẠM TRÀ BẢO TRÂN Nữ 01/02/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 10 610
66 610226 LÊ KIM ĐOAN TRÍ Nữ 02/03/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Nguyễn Hiền Thủ Dầu Một 1 Flyer 13 khiên THCS Phú Cường THCS Định Hòa 10 610
67 610229 LÊ NGUYỄN TUYẾT TRINH Nữ 04/10/2014 Gia Lai TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 10 610
68 610232 NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 29/07/2014 Hà Tĩnh TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 10 610
69 610239 BÙI KHÁNH VÂN Nữ 10/08/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 10 610
70 610242 TRỊNH QUỐC VIỆT Nam 17/08/2014 Bình Dương TH Hòa Phú Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 11 610
71 610243 NGUYỄN VŨ CÔNG VINH Nam 30/10/2014 Bình Dương TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 11 610
72 610250 NGUYỄN TƯỜNG VY Nữ 15/07/2014 Bình Định TH Hòa Phú Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 11 610
73 610255 NGÔ HỒNG YẾN Nữ 23/01/2014 Bình Dương TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 11 610
74 610256 VÕ THỊ HOÀNG YẾN Nữ 30/10/2014 Kiên Giang TH Định Hòa Thủ Dầu Một THCS Phú Cường THCS Định Hòa 11 610


